PHOØNG GD&ÑT HOØA THAØNH                         
 ÑEÀ KIỂM TRA HOÏC KÌ II

          Moân:  Ngữ văn – Lôùp 7
Thôøi gian: 90 phút
      Naêm hoïc: 2015 -2016

I. Văn - Tiếng Việt : (4điểm)

  1. Văn : (2đ)

     a) Nêu ý nghĩa của văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ”. (1đ)

     b) Qua văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ”, em học tập được điều gì ở Bác ? (1đ)

  2. Tiếng Việt : (2đ)


a) Thế nào là liệt kê ? (1đ)

b) Đặt một câu có sử dụng phép liệt kê tả một số hoạt động trên sân trường em trong giờ ra chơi. (1đ)

  II. Làm văn : (6điểm)


Viết bài văn nghị luận giải thích câu tục ngữ : Lá lành đùm lá rách.

.......................... Hết ...........................
ĐÁP ÁN:  Ngữ văn 7
    I. Văn - Tiếng Việt : 

 1. Văn :
    a) Ý nghĩa văn bản : (1đ)

        - Ca ngợi phẩm chất cao đẹp, đức tính giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (0,5đ)

        -  Bài học về việc học tập, rèn luyện noi theo tấm gương của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. (0,5đ)

     b) Học tập được đức tính giản dị ở Bác, lối sống văn minh không đua đòi,... (1đ) 

  2. Tiếng Việt :

     a) Liệt kê là sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ cùng loại để diễn tả được đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của thực tế hay của tư tưởng, tình cảm. (1đ)

     b) HS đặt câu đúng ngữ pháp, có sử dụng phép liệt kê tả một số hoạt động trên sân trường em trong giờ ra chơi. (1đ)

II. Làm văn:

     1. Yêu cầu của đề bài :

      - Thể loại: Nghị luận giải thích.
      - Nội dung: Giải thích câu tục ngữ : Lá lành đùm lá rách.

    2. Yêu cầu về hình thức :
       -  Đảm bảo bố cục rõ ràng, chặt chẽ.

       - Viết đúng chính tả, đúng ngữ pháp; trình bày sạch sẽ.
    3. Yêu cầu về nội dung : Có đủ các ý sau :

a) Mở bài : (1đ)
  - Giới thiệu câu tục ngữ với ý nghĩa thể hiện tình yêu thương, đùm bọc giúp đỡ nhau trong khó khăn hoạn nạn.

        - Trích dẫn câu tục ngữ.

      b) Thân bài : (4đ)

       * Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ : 

          - Nghĩa đen : Câu tục ngữ cho thấy một hiện tượng bình thường, quen thuộc trong cuộc sống : khi gói bánh, gói hàng, người ta thường đặt những lớp lá lành lặn ở ngoài để bao bọc lá rách bên trong.

         - Nghĩa bóng : Lá lành – lá rách là hình ảnh tượng trưng cho những con người trong những hoàn cảnh khác nhau : yên ổn, thuận lợi – khó khăn, hoạn nạn. Bẳng lối nói hình ảnh, ông bà xưa muốn khuyên chúng ta phải biết giúp đỡ, đùm bọc những người không may lâm vào cảnh khó khăn, cơ nhỡ.

      * Tại sao lá lành phải đùm lá rách ?

       - Vì đó là thể hiện quan hệ sống tốt đẹp, nghĩa tình, một vấn đề đạo lí.

       - Vì thờ ơ với đau đớn, bất hạnh của người khác là tội lỗi.

       - Vì sự cảm thông, chia sẻ, giúp nhau trong hoạn nạn là cơ sở của tình đoàn kết, tình làng nghĩa xóm -> tình yêu nước.

     * Thực hiện tinh thần lá lành đùm lá rách như thế nào?

       - Giúp đỡ người hoạn nạn phải xuất phát từ lòng cảm thông chân thành chứ không bằng thái độ ban ơn, bố thí. Ngược lại người được giúp đỡ cũng không nên ỷ lại mà phải chủ động vượt qua khó khăn.

      - Giúp đỡ nhau có thể bằng nhiều cách (vật chất hay tinh thần) và tùy theo hoàn cảnh của mình.
 c) Kết bài : (1đ)
     - Khẳng định lại vấn đề.

     - Nêu ý nghĩa của vấn đề đối với bản thân.

* Biểu điểm :

- Điểm 6 : Đạt tốt các yêu cầu trên (Trình bày sạch đẹp, không mắc lỗi diễn đạt)
- Điểm 4, 5 : Đạt 2/3 các yêu cầu trên. 

- Điểm 2, 3 : Đạt 1/2 các yêu cầu trên.

- Điểm 1 : Các trường hợp còn lại.
- Điểm 0 : Bỏ giấy trắng.
























































































